
STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp Mã LHP Giảng viên HD Hội đồng Thời gian Phòng

1 1811545533 Lại Văn Đạt Nam 01/07/2000 18DTH2C 010107382601 Đặng Như Phú 2
7h30 - 11h30 Phòng L.611

2 1911549093 Trần Thành Đạt Nam 17/06/2001 19DTH1A 010107382601 Đặng Như Phú 2
7h30 - 11h30 Phòng L.611

3 2000005172 Nguyễn Thị Phương Diễm Nữ 17/08/2002 20DTH1D 010107382601 Đặng Như Phú 2
7h30 - 11h30 Phòng L.611

4 1900007928 Dương Trung Đức Nam 06/02/2001 19DTH1C 010107382601 Đặng Như Phú 2
7h30 - 11h30 Phòng L.611

5 2000005108 Võ Đỗ Hoàng Hải Nam 07/09/2001 20DTH1D 010107382601 Đặng Như Phú 2
7h30 - 11h30 Phòng L.611

6 1911549448 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 19/09/2001 19DTH2D 010107382601 Đặng Như Phú 2
7h30 - 11h30 Phòng L.611

7 2000000635 Trần Trung Hiếu Nam 25/11/2002 20DTH1D 010107382601 Đặng Như Phú 2
7h30 - 11h30 Phòng L.611

8 2000004827 Phạm Hồ Trà Mi Nữ 13/08/2002 20DTH1D 010107382601 Đặng Như Phú 2
7h30 - 11h30 Phòng L.611

9 2000004683 Nguyễn Ngọc Nam Nam 10/05/2002 20DTH1D 010107382601 Đặng Như Phú 2
7h30 - 11h30 Phòng L.611

10 1911550669 Lê Văn Phú Nam 21/07/2001 19DTH2D 010107382601 Đặng Như Phú 2
7h30 - 11h30 Phòng L.611

11 1811547166 Mai Đức Thiện Nam 17/09/2000 18DTH2D 010107382601 Đặng Như Phú 2
7h30 - 11h30 Phòng L.611

12 2000003046 Lê Anh Tuấn Nam 07/09/2002 20DTH1B 010107382601 Đặng Như Phú 2
7h30 - 11h30 Phòng L.611

13 2000005640 Châu Thiên Bảo Nam 16/05/2002 20DTH1D 010107382604 Phạm Đình Tài 2
7h30 - 11h30 Phòng L.611

14 1811546236 Đinh Quốc Đạt Nam 20/02/2000 18DTH2C 010107382604 Phạm Đình Tài 2
7h30 - 11h30 Phòng L.611

15 2000000100 Nguyễn Trọng Đạt Nam 09/05/2001 20DTH1A 010107382604 Phạm Đình Tài 2
7h30 - 11h30 Phòng L.611

16 2000001322 Lê Đức Duy Nam 20/01/2002 20DTH1D 010107382604 Phạm Đình Tài 2
13h00 - 15h00 Phòng L.611

17 2000002072 Hoàng Quốc Hải Nam 27/06/2002 20DTH1D 010107382604 Phạm Đình Tài 2
13h00 - 15h00 Phòng L.611

18 2000003954 Lê Võ Quốc Huy Nam 10/03/2002 20DTH1D 010107382604 Phạm Đình Tài 2
13h00 - 15h00 Phòng L.611

19 2000000654 Nguyễn Vũ Huy Nam 19/06/2002 20DTH1A 010107382604 Phạm Đình Tài 2
13h00 - 15h00 Phòng L.611

20 1900006360 Nguyễn Tất Khang Nam 11/09/2001 19DTH1A 010107382604 Phạm Đình Tài 2
13h00 - 15h00 Phòng L.611

21 2000001327 Nguyễn Tiến Lợi Nam 31/01/2002 20DTH1D 010107382604 Phạm Đình Tài 2
13h00 - 15h00 Phòng L.611

22 2000003262 Phan Huy Luân Nam 23/07/2002 20DTH1B 010107382604 Phạm Đình Tài 2
13h00 - 15h00 Phòng L.611
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23 1800005032 Lương Quang Trường Nam 10/07/1998 18DTH3A 010107382604 Phạm Đình Tài 2
13h00 - 15h00 Phòng L.611

24 1900001816 Phạm Tuân Nam 22/06/1999 19DTH3A 010107382604 Phạm Đình Tài 2
13h00 - 15h00 Phòng L.611


